
  

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3
16H30 

29/11
TRUONG SON 26 VIET NAM 2,348      79.99     4,555     6.2/6.5 F0 N3 ĐỔI CẦU

2 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3 SINH
19H00 

29/11
PHUONG NAM 98 VIET NAM 2,772      79.98     4,703     5.0/5.2 F0 1BTN BỐ SUNG

3 LÊ VĂN XỨ NH
21H00 

29/11
TRAWIND VISION PANAMA 9,865      134.93   16,645   3.2/5.2 F0 N4 TH4000, TH3200 BỐ SUNG

4 TRẦN MINH THIỆN H2 SINH
21H30 

29/11
FRANBO PROGRESS PANAMA 7,350      114.50   11,004   5.9/6.3 F0 N2 TH4000, TH3200 BỐ SUNG

5 PHAN VĂN LÂN NH
00H01 

30/11
BIENDONG STAR VIET NAM 6,899      120.80   9,108     4.5/6.2 TCQN F0 TH4000, TH3200 BỐ SUNG

6 PHAN VĂN LÂN NH
01H00 

30/11
EVER ONWARD LIBERIA 27,025    194.96   33,500   9.7/9.7 F0 TCQN

TH4000, TH3200, 

BA3000
BỐ SUNG

7 LÊ VĂN XỨ NH
07H00 

30/11
EVER ONWARD LIBERIA 27,025    194.96   33,500   9.8/9.8 TCQN F0

TH4000, TH3200, 

BA3000
BỐ SUNG

9 LÊ VĂN XỨ NH
08H00 

30/11
PROSPECT OCEAN PANAMA 10,444    132.50   14,117   2.5/4.5 F0 1C TH4000, TH3200 BỐ SUNG

10 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH SINH
12H30 

30/11
TRUONG HAI 01 VIET NAM 5,552      98.10     7,088     4.2/4.3 F0 1A BA3000, BA2000 BỐ SUNG

11 TRẦN MINH THIỆN H2
14H15 

30/11
APOLLO DIAMOND PHILIPPINES 9,962      122.90   13,503   3.7/5.7 F0 1B TH4000, TH3200 BỐ SUNG

KHU VỰC VŨNG RÔ

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1

2

3

NGƯỜI LẬP BẢNG PHỤ TRÁCH PHÒNG HT-PT LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

(Đã ký) (Đã ký)

LÊ VĂN XỨ NGUYỄN THANH HÙNG

Từ 16h00 ngày 29/11/2025 đến 16h00 30/11/2025

KHU VỰC QUY NHƠN

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch GRT LOA DWT

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

TRẦN MINH THIỆN

LOA DWTGRT


